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Câu 1 – Tại Doanh nghiệp tư nhân Thiên Hà do ông Hùng làm chủ có số liệu về tổng tài sản và 

nợ phải trả năm 2015 như sau: 

Tổng tài sản ngày 01/01/2015 1.000 triệu VND 

Tổng nợ phải trả ngày 01/01/2015 600 triệu VND 

Tổng tài sản ngày 31/12/2015 1.500 triệu VND 

Tổng nợ phải trả ngày 31/12/2015 900 triệu VND 

  Hãy xác định lợi nhuận đạt được trong năm 2015 cho từng trường hợp sau, và giải thích ngắn 

gọn? 

a. Trong năm 2015, ông Hùng không đầu tư thêm hay rút vốn khỏi doanh nghiệp. 

b. Trong năm 2015, ông Hùng rút 100 triệu VND vốn khỏi doanh nghiệp để cho con đi học. 

c. Trong năm 2015, ông Hùng đầu tư thêm 300 triệu VND vào doanh nghiệp. 

d. Trong năm 2015, ông Hùng đầu tư thêm 500 triệu VND, nhưng sau đó rút ra 600 triệu 

vốn để sửa nhà riêng. 

Câu 2 – Công ty TNHH Sao Hỏa được thành lập ngày 01/05/2015. Sau năm tháng hoạt động với 

kết quả kinh doanh thua lỗ, Giám đốc đang mong chờ một kết quả kinh doanh có lãi trong tháng 

10. Tuy nhiên khi nhận được Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tháng 10, Giám đốc rất thất 

vọng vì báo cáo cho thấy công ty tiếp tục lỗ, cụ thể: 

Công ty Sao Hỏa 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

Tháng 10 năm 2015 

VND 

Doanh thu bán hàng  4.500.000.000   

Trừ: các chi phí hoạt động   

Chi phí nhân công trực tiếp 700.000.000  

Chi phí mua nguyên vật liệu 1.650.000.000  

Chi phí sản xuất chung 850.000.000  

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 1.420.000.000 4.620.000.000 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh  (120.000.000) 

Sau khi xem Báo cáo kết quả kinh doanh với số lỗ 120 triệu đồng trong tháng 10, một thành viên 

góp vốn của công ty tuyên bố trong cuộc họp Hội đồng thành viên “Tôi đã tin chắc rằng công ty 

sẽ bắt đầu sinh lời sau 5 tháng hoạt động, nhưng kết quả của tháng thứ 6 (tháng 10/2015) thậm 



Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright 

MPP8, năm học 2015-2016 

Nhập môn kế toán tài chính 

 

Bài tập 2 

 

Phạm Thị Ngọc Bích 2  

chí còn thua lỗ hơn các tháng trước. Tôi nghĩ rằng chúng ta nến tìm kiếm người mua lại công ty, 

nếu không vài tháng nữa thì chúng ta không còn gì để bán.” 

Kế toán trưởng của công ty đã nghỉ việc một tháng trước. Báo cáo tài chính tháng 8/2015 do một 

kế toán viên lập, một người có ít kinh nghiệm về các doanh nghiệp sản xuất.  

Biết rằng số dư hàng tồn kho của tháng 10 như sau (VND): 

 01/10/2015 31/10/2015 

Nguyên vật liệu 80.000.000 130.000.000 

Sản phẩm dở dang 160.000.000 210.000.000 

Thành phẩm 400.000.000 600.000.000 

Yêu cầu: 

a. Tính giá thành sản xuất sản phẩm của công ty trong tháng 10/2015. Giải thích. 

b. Lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mới cho tháng 10/2015. 

c. Dựa vào câu (b), theo các anh/chị có nên bán công ty như lời đề nghị của một thành viên 

góp vốn không? Giải thích ngắn gọn.    

Câu 3- Công ty Sao Mộc chuyên sản xuất áo sơ mi có các thông tin về tình hình hoạt động trong 

tháng 11/2015 như sau: 

1. Ngày 2/11 mua chịu nguyên vật liệu (gồm vải và các phụ liệu may) với giá mua 500 triệu 

VND. Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu về kho do công ty trả bằng tiền mặt là 5 triệu 

VND. 

2. Ngày 5/11, xuất kho nguyên vật liệu cho phân xưởng sản xuất. 

3. Ngày 10/11, nhận được hóa đơn về tiền quảng cáo sản phẩm của công ty trên đài HTV7 cho 

tháng 11 là 95 triệu. 

4. Ngày 20/11, xuất kho bán chịu sản phẩm cho khách hàng B với giá bán 1.640 triệu VND. 

5. Ngày 25/11, khách hàng A thanh toán tiền hàng đã giao tháng 10/2015 là 860 triệu VND.  

6. Ngày 30/11 tính lương phải trả trong tháng cho: 

- Công nhân sản xuất: 380 triệu VND 

- Nhân viên bán hàng: 40 triệu VND 

- Nhân viên quản lý: 120 triệu VND 

7. Ngày 30/11, tính khấu hao các tài sản cố định sử dụng ở: 

- Phân xưởng sản xuất: 200 triệu VND 

- Phụ vụ bán hàng: 50 triệu VND 

- Văn phòng điều hành công ty: 80 triệu VND 

8. Ngày 30/11, thanh toán bằng chuyển khoản các chi phí điện, nước, internet, văn phòng phẩm 

phát sinh trong tháng cho: 

- Sản xuất: 50 triệu VND 

- Bán hàng: 5 triệu VND 

- Quản lý chung: 10 triệu VND 

9. Hợp đồng thuê cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm tại trung tâm thương mại Vincom trị giá 

240 triệu VND cho một năm bắt đầu từ ngày 15/09/2015. 

10. Công ty vay 2.400 triệu VND từ ngân hàng Vietcombank để bổ sung vốn lưu động, thời hạn 

vay là 9 tháng (ngày giải ngân là 20/6/15), lãi vay 15%/năm, trả toàn bộ gốc và lãi tại ngày 

đáo hạn của khoản vay là 20/03/2016.   

11. Số dư hàng tồn kho  
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 01/11/2015 30/11/2015 

Nguyên vật liệu 40.000.000 20.000.000 

Sản phẩm dở dang 160.000.000 210.000.000 

Thành phẩm 400.000.000 600.000.000 

 

Yêu cầu: 

a. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 11/2015 của công ty và thực hiện 

các bút toán điều chỉnh cuối tháng nếu cần thiết. 

b. Thực hiện các bút toán khóa sổ cuối tháng 11/2015 

c. Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 11/2015 vào sơ đồ chữ T các tài 

khoản Nguyên vật liệu, Sản phẩm dở dang, Thành phẩm, Giá vốn hàng bán, Doanh thu 

bán hàng, Chi phí bán hàng, Chi phí quản lý DN, và Lợi nhuận chưa phân phối.    

d. Lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tháng 11/2015. 

Câu 4 - Điền vào chỗ trống và giải thích ngắn gọn.  

Công ty ABC 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

Tháng 12 năm 2015 

Triệu VND 

Doanh thu bán hàng 9.100  

Trừ: Giá vốn hàng bán ? 

Lợi nhuận gộp 2.730 

Trừ: Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ? 

Lợi nhuận thuần (190) 

Công ty ABC 

Bảng cân đối kế toán 

  ngày 31/12/2015  

 

 Tiền  250 Phải trả người bán  ? 

 Khoản phải thu 3.509 Vay dài hạn 9.500 

 Hàng tồn kho 5.042 Vốn góp 4.800 

 Tài sản cố định  ? Lợi nhuận chưa phân phối  ? 

 Tổng cộng 18.000 Tổng cộng  ? 

Biết rằng Lợi nhuận chưa phân phối ngày 30/11/2015 là 720 triệu đồng. 

 

------ Hết ----- 


